	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
- Tiếng Việt: Thiết bị khoan dầu khí 1.
- Tiếng Anh: Petroleum drilling equipment 1.
Mã số học phần: 7060516
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 35;			 Bài tập: 10; 		Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0;			 Đồ án: 0; 		Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
     1. TS Hoàng Anh Dũng	0605-11
     2. ThS Nguyễn Thanh Tuấn	0605-08			
2.2. Bộ môn:Thiết bị dầu khí và công trình
2.3. Khoa:Dầu khí
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: Nguyên lý máy + BTL (7090431)
3.2. Môn học học trước: Nguyên lý máy + BTL (7090431)
4. Mục tiêu của học phần:
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tổ hợp thiết bị Khoan Dầu khí.
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Kiến thức cơ bản về tổ hợp thiết bị khoan dầu khí.
[bookmark: _GoBack]4.1.2. Kiến thức cơ bản về cơ cấu dẫn động thiết bị khoan.
4.1.3. Kiến thức cơ bản về Thiết bị và dụng cụ đáy.
4.1.4. Kiến thức cơ bản về cơ cấu nâng thả của tổ hợp thiết bị khoan.
4.1.5. Kiến thức cơ bản về thiết bị dẫn động bộ dụng cụ khoan.
4.1.6. Kiến thức cơ bản về thiết bị phòng chống dầu khí phun.
4.1.7. Kiến thức cơ bản về máy bơm khoan
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Tính toán lựa chọn được loại thiết bị và dụng cụ đáy khi khoan.
4.2.2. Tính toán lựa chọn được các kích thước cơ bản của tời khoan.
4.2.3. Lựa chọn được thiết bị dẫn động bộ dụng cụ khoan.
4.2.4. Tính toán lựa chọn thiết bị phòng chống dầu khí phun.
4.2.5. Tính toán lựa chọn các thông số cơ bản về máy bơm khoan.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tổ hợp thiết bị Khoan Dầu khí; Cơ cấu dẫn động thiết bị khoan; Thiết bị dụng cụ đáy; Cơ cấu nâng thả của tổ hợp thiết bị khoan; Thiết bị dẫn động bộ dụng cụ khoan; Thiết bị phòng chống dầu khí phun; Máy bơm khoan.
6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổ hợp thiết bị Khoan Dầu khí
	4
	
4.1.1


	1.1
	Điều kiện thi công xây dựng các giếng khoan dầu khí.
	
	

	1.2
	Quy trình khoan và chức năng của tổ hợp thiết bị khoan
	
	

	1.3
	Các thông số cơ bản và phân loại thiết bị khoan
	
	

	Chương 2
	Cơ cấu dẫn động thiết bị khoan
	5
	
4.1.2


	2.1
	Khái niệm chung và yêu cầu kỹ thuật
	
	

	2.2
	Sơ đồ bố trí động cơ dẫn động tổ hợp thiết bị khoan.
	
	

	2.3
	Sơ đồ tổng quát của tổ hợp thiết bị khoan.
	
	

	Chương 3
	Thiết bị dụng cụ đáy
	5
	
4.1.3
4.2.1


	3.1
	Choòng khoan sử dụng trong khoan dầu khí.
	
	

	3.2
	Bộ khoan cụ.
	
	

	3.3
	Phương pháp kiểm toán cột cần khoan.
	
	

	Chương 4
	Cơ cấu nâng thả của tổ hợp thiết bị khoan
	9
	4.1.4
4.2.2


	4.1
	Cấu tạo và mối liên hệ động học của cơ cấu nâng thả
	
	

	4.2
	Tời khoan
	
	

	4.3
	Các thông số cơ bản của tời khoan
	
	

	4.4
	Bộ hãm tời khoan
	
	

	4.5
	Hệ ròng rọc
	
	

	4.6
	Tháp khoan
	
	

	Chương 5
	Thiết bị dẫn động bộ dụng cụ khoan
	6
	
4.1.5
4.2.3


	5.1
	Bàn rôto
	
	

	5.2
	Đầu quay di động (Topdriver)
	
	

	5.3
	Động cơ đáy
	
	

	Chương 6
	Thiết bị phòng chống dầu khí phun
	5
	
4.1.6
4.2.4


	6.1
	Đại cương về thiết bị phòng chống dầu khí phun
	
	

	6.2
	Thiết bị đối áp
	 
	

	Chương 7
	Máy bơm khoan
	11
	4.1.7
4.2.5


	7.1
	Cấu tạo và các thông số cơ bản của máy bơm piston
	
	

	7.2
	Phương trình chuyển động của máy bơm piston
	
	

	7.3
	Lưu lượng tức thời của máy bơm piston
	
	

	7.4
	Khắc phục sự không ổn định lưu lượng của máy bơm
	
	

	7.5
	Cơ cấu truyền động của máy bơm piston
	
	

	7.6
	Xác định đường kính xi lanh, đường kính ống dẫn
	
	

	7.7
	Các đường đặc tính của máy bơm piston
	
	

	7.8
	Điều chỉnh lưu lượng của máy bơm piston
	
	

	7.9
	Thiết bị điều chế và làm sạch dung dịch khoan
	
	


7. Phươngphápgiảngdạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
-Giao bài cho từng nhóm sinh viên trình bày trên lớp để thầy trò cùng thảo luận.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
	Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủđộngchuẩnbị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cáchđánhgiá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Thuyết minh.
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết ( 20 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. J.P. Nguyen; Lê Phước Hảo (người dịch); Đặng Huy Chi (hiệu đính). Kỹ thuật khoan dầu khí, NXB Giáo dục, 1995.
[2]. Nguyễn Văn Giáp, Thiết bị khoan thăm dò, Trường Đại học Mỏ Địa chất, 2002. 
[3]. Hoàng Anh Dũng, Trần Văn Bản, Thiết bị khoan dầu khí 1, Trường Đại học Mỏ Địa chất, 2013.
[4]. Hoàng Anh Dũng, Trần Văn Bản, Thiết bị khoan dầu khí 2, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015. 
[5] Cẩm nang kỹ sư công nghệ khoan các giếng sâu, Sách dịch - Nhà Xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2006.
11. Hướng dẫn tự học của học phần





Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1, 2

	Chương 1:Tổ hợp thiết bị Khoan dầu khí
1.1. Điều kiện thi công xây dựng các giếng khoan dầu khí.
1.2. Quy trình khoan và chức năng của tổ hợp thiết bị khoan
1.3. Các thông số cơ bản và phân loại thiết bị khoan.
	8

	0
	0

	+ Sinh viên cần xem lại nội dung của môn học Kỹ thuật dầu khí đại cương và môn Công nghệ khoan dầu khí.
+ Chuẩn bị bài trong tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương1 ( 1.1 đến 1.3, Chương 1).
+Tra cứu nội dung từ 1.1 đến 1.3 trong tài liệu [2],[4].

	2, 3
	Chương 2: Cơ cấu dẫn động thiết bị khoan
2.1. Khái niệm chung và yêu cầu kỹ thuật
2.2. Sơ đồ bố trí động cơ dẫn động tổ hợp thiết bị khoan.
2.3. Sơ đồ tổng quát của tổ hợp thiết bị khoan.
	8
	2
	0
	+ Sinh viên cần xem lại nội dung của môn học Kỹ thuật dầu khí đại cương và môn học Công nghệ khoan dầu khí.
+ Xem tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 2( từ 2.1 đến 2.3, Chương 2).
+Tra cứu nội dung từ 2.1 đến 2.3trong tài liệu [2],[3],[4].
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm để thảo luận): lựa chọn sơ đồ bố trí động cơ dẫn động (Chương 2, tài liệu [1].

	4, 5
	Chương 3: Thiết bị dụng cụ đáy
3.1. Choòng khoan sử dụng trong khoan dầu khí
3.2. Bộ khoan cụ.
3.3. Phương pháp kiểm toán cột cần khoan
	
8
	
2
	
0
	+ Sinh viên cần xem lại nội dung của môn học Kỹ thuật dầu khí đại cương và môn học Công nghệ khoan dầu khí.
 + Xem tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 3 (từ 3.1 đến 3.3, Chương 3).
+ Tra cứu nội dung từ 3.1 đến 3.3 trong tài liệu [2],[3],[4].
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm để thảo luận): lựa chọn choòng khoan và kiểm toán cột cần khoan (Chương 3, tài liệu [1]và một số tài liệu trên mạng.

	6, 7, 8, 9
	Chương 4:Cơ cấu nâng thả của tổ hợp thiết bị khoan.
4.1 Cấu tạo và mối liên hệ động học của cơ cấu nâng thả.
4.2 Tời khoan
4.3 Các thông số cơ bản của tời khoan
4.4 Bộ hãm tời khoan.

	
12
	
6
	
0
	+ Sinh viên cần xem lại nội dung của môn học Kỹ thuật dầu khí đại cương và môn học Công nghệ khoan dầu khí.
+ Xem tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 4 ( từ 4.1 đến 4.6, Chương 4).
+ Tra cứu nội dung từ 4.1 đến 4.6 trong tài liệu [2],[3],[4].
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm để thảo luận): tính toán các thông số của tời khoan (Chương 4, tài liệu [1]và một số tài liệu trên mạng.

	9, 10, 11
	4.5 Hệ ròng rọc
4.6 Thỏpkhoan.
Chương 5: Thiết bị dẫn động bộ dụng cụ khoan.
5.1. Bàn rôto
5.2.Đầu quay di động (Topdriver).
	



8
	



4
	



0
	+ Sinh viên cần xem lại nội dung của môn học Kỹ thuật dầu khí đại cương và môn học Công nghệ khoan dầu khí.
+ Xem tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 5 ( từ 5.1 đến 5.3, Chương 5).
+ Tra cứu nội dung từ 5.1 đến 5.3 trong tài liệu [2],[3],[4].
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm để thảo luận): lựa chọn thiết bị dẫn động bộ dụng cụ khoan(Chương 5, tài liệu [1]và một số tài liệu trên mạng.

	11, 12
	5.3. Động cơ đáy
Chương 6: Thiết bị phòng chống dầu khí phun
6.1. Đại cương về thiết bị phòng chống dầu khí phun
6.2. Thiết bị đối áp

	

10
	


	

0
	+ Sinh viên cần xem lại nội dung của môn học Kỹ thuật dầu khí đại cương và môn học Công nghệ khoan dầu khí.
+ Xem tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 6 ( từ 6.1 đến 6.2, Chương 6).
+ Tra cứu nội dung từ 6.1 đến 6.2 trong tài liệu [2],[3],[4].
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm để thảo luận): lựa chọn thiết bị đối áp (Chương 6, tài liệu [1]và một số tài liệu trên mạng).

	13, 14
	Chương 7: Máy bơm khoan.
7.1 Cấu tạo và các thông số cơ bản của máy bơm piston
7.2. Phương trình chuyển động của máy bơm piston
	8




	0




	0
	+ Sinh viên cần xem lại nội dung của môn học Kỹ thuật dầu khí đại cương và môn học Công nghệ khoan dầu khí.
+ Xem tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 7 ( từ 7.1 đến 7.2, Chương 7).
+ Tra cứu nội dung từ 7.1 đến 7.2 trong tài liệu [2],[3],[4].
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm để thảo luận): tính toán các thông số cơ bản của máy bơm khoan (Chương 7, tài liệu [1]và một số tài liệu trên mạng).

	14, 15
	7.3. Lưu lượng tức thời của máy bơm piston
7.4.Khắc phục sự không ổn định lưu lượng của máy bơm.
7.5. Cơ cấu truyền động của máy bơm piston.
	5
	2
	0
	+ Sinh viên cần xem lại nội dung của môn học Kỹ thuật dầu khí đại cương và môn học Công nghệ khoan dầu khí.
+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 7 ( từ 7.3 đến 7.5, Chương 7).
+ Tra cứu nội dung từ 7.3 đến 7.5 trong tài liệu [2],[3],[4].
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm để thảo luận): vẽ biểu đồ lưu lượng tức thời của máy bơm khoan (Chương 7, tài liệu [1]và một số tài liệu trên mạng).

	15, 16
	7.6 Xác định đường kính xi lanh, đường kính ống dẫn.
7.7 Các đường đặc tính của máy bơm piston.
7.8 Điều chỉnh lưu lượng của máy bơm piston.
7.9. Thiết bị điều chế và làm sạch dung dịch khoan.
	5
	2
	0
	Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 7 ( từ 7.6 đến 7.9, Chương 7).
+ Tra cứu nội dung từ 7.6 đến 7.9 trong tài liệu [2],[3],[4].
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm để thảo luận): tính toán và vẽ đường đặc tính của máy bơm khoan (Chương 7, tài liệu [1]và một số tài liệu trên mạng).
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